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Thời gian 45 phút (không kể giao đề)



I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1. Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường là
A. đánh đập. 	B. quan tâm. 	C. sẻ chia. 		D. cảm thông.
Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về tác hại của bạo lực học đường?
     	A. Gây ra những tổn thương về thân thể và tâm lý cho nạn nhân.
     	B. Người bị bạo lực học đường có thể bị giảm sút kết quả học tập.
     	C. Gây không khí căng thẳng trong gia đình và xã hội thiếu an toàn.
     	D. Người gây bạo lực học đường không phải chịu các hình thức kỉ luật.
Câu 3. Nhận định nào dưới đây không đúng về bạo lực học đường?
     	A. Bạo lực học đường là vấn đề nan giải, gây những tác hại về nhiều mặt.
     	B. Đánh đập, ngược đãi, chê bai là những biểu hiện của bạo lực học đường.
    	C. Nguyên nhân chủ quan gây bạo lực học đường là do thiếu sự quan tâm từ  gia đình.
    	D. Khi gặp bạo lực học đường chúng ta cần bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc tiêu cực.
Câu 4. Quản lý tiền hiệu quả là
A. biết sử dụng tiền một cách hợp lí.
B. dùng tiền để mua nhiều đồ hiệu, xa xỉ.
C. hà tiện, giảm tối đa mức độ chi tiêu.
D. tiêu hết số tiền mà mình đang có.
Câu 5. Quản lý tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta
     	A. tăng thu nhập hàng tháng.	         B. nâng cao đời sống vật chất.
     	C. chủ động chi tiêu hợp lí.	         D. nâng cao đời sống tinh thần.
Câu 6. Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
     	A. Chủ động chi tiêu hợp lí.	                	
B. Rèn luyện tiết kiệm.
     	C. Dự phòng cho trường hợp khó khăn.		
D. Nâng cao thu nhập hàng tháng.
Câu 7. Nguyên nhân chủ quan dẫn đến bạo lực học đường là gì?
    	A. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình.
    	B. Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh.
    	C. Tác động tiêu cực từ môi trường xã hội.	
    	D. Tác động từ các game có tính bạo lực.
Câu 8. Việc phòng, chống bạo lực học đường được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây?
     	A. Bộ luật hình sự năm 2015.
     	B. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
D. Bộ luật tố tụng hình dân năm 2015.
     	C. Bộ luật lao động năm 2020.
Câu 9. Để phòng tránh bạo lực học đường, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Kết bạn với những người bạn tốt.
B. Giữ im lặng khi bị bạo lực học đường.
        	C. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.
        	D. Tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè.
Câu 10. Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề quản lí tiền hiệu quả?
          	A. Quản lý tiền hiệu quả giúp chúng ta chủ động chi tiêu hợp lí.
B. Những nhà giàu thì không cần lao động, chỉ cần hưởng thụ.
C. Quản lý tiền hiệu quả giúp chúng ta có thêm một khoản tiền tiết kiệm.
D. Muốn tăng thu nhập, học sinh nên nghỉ học, đi làm kiếm tiền.
Câu 11. Trường hợp nào sau đây biểu hiện của chi tiêu tiền hợp lí?
          	A. Anh T dùng tất cả số tiền mình có để chơi lô đề.
B. Bạn A tiết kiệm tiền bằng cách nuôi lợn đất mỗi ngày.
C. Chị C mua váy áo thường xuyên mặc dù không cần thiết.
D. Chị N thường xuyên vay tiền của bạn để đi mua sắm.
Câu 12. Nhân vật nào dưới đây chi tiêu không hợp lí?
          	A. Anh T dùng 2/3 tháng lương để mua đôi giày hàng hiệu.
          	B. X dùng số tiền tiết kiệm để mua sách vở và đồ dùng học tập.
          	C. Chị T tăng gia sản xuất để có thêm thu nhập mối tháng.
          	D. Bạn V cộng tác với báo Hoa học trò để tăng thu nhập.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1(2,0 điểm):
Bạo lực học đường có những biểu hiện nào? Hãy nêu tác hại của bạo lực học đường?
Câu 2(2,0 điểm):
a. Hãy nêu ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
b. Theo em, có cách nào để tránh việc chi tiêu quá mức?
Câu 3. (3,0 điểm): 
Đọc Tình huống và trả lời câu hỏi bên dưới: Thấy một bạn trong lớp bị đánh, Q vội lấy điện thoại ra quay phim để đăng lên mạng xã hội.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của Q?
b. Nếu em là Q, em sẽ làm gì?
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I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1. Nguyên nhân chủ quan dẫn đến bạo lực học đường là gì?
    	A. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình.
    	B. Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh.
    	C. Tác động tiêu cực từ môi trường xã hội.	
    	D. Tác động từ các game có tính bạo lực.
Câu 2. Nhân vật nào dưới đây chi tiêu không hợp lí?
          	A. Anh T dùng 2/3 tháng lương để mua đôi giày hàng hiệu.
          	B. X dùng số tiền tiết kiệm để mua sách vở và đồ dùng học tập.
          	C. Chị T tăng gia sản xuất để có thêm thu nhập mối tháng.
          	D. Bạn V cộng tác với báo Hoa học trò để tăng thu nhập
Câu 3. Việc phòng, chống bạo lực học đường được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây?
     	A. Bộ luật hình sự năm 2015.
     	B. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
D. Bộ luật tố tụng hình dân năm 2015.
     	C. Bộ luật lao động năm 2020.
Câu 4. Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường là
A. đánh đập. 	B. quan tâm. 	C. sẻ chia. 		D. cảm thông.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
     	A. Chủ động chi tiêu hợp lí.	                	
B. Rèn luyện tiết kiệm.
     	C. Dự phòng cho trường hợp khó khăn.		
D. Nâng cao thu nhập hàng tháng.
Câu 6. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về tác hại của bạo lực học đường?
     	A. Gây ra những tổn thương về thân thể và tâm lý cho nạn nhân.
     	B. Người bị bạo lực học đường có thể bị giảm sút kết quả học tập.
     	C. Gây không khí căng thẳng trong gia đình và xã hội thiếu an toàn.
     	D. Người gây bạo lực học đường không phải chịu các hình thức kĩ luật.
Câu 7. Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề quản lí tiền hiệu quả?
          	A. Quản lý tiền hiệu quả giúp chúng ta chủ động chi tiêu hợp lí.
B. Những nhà giàu thì không cần lao động, chỉ cần hưởng thụ.
C. Quản lý tiền hiệu quả giúp chúng ta có thêm một khoản tiền tiết kiệm.
D. Muốn tăng thu nhập, học sinh nên nghỉ học, đi làm kiếm tiền.
Câu 8. Quản lý tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta
     	A. tăng thu nhập hàng tháng.	         B. nâng cao đời sống vật chất.
     	C. chủ động chi tiêu hợp lí.	         D. nâng cao đời sống tinh thần.
Câu 9. Quản lý tiền hiệu quả là
A. biết sử dụng tiền một cách hợp lí.
B. dùng tiền để mua nhiều đồ hiệu, xa xỉ.
C. hà tiện, giảm tối đa mức độ chi tiêu.
D. tiêu hết số tiền mà mình đang có.
Câu 10. Để phòng tránh bạo lực học đường, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Kết bạn với những người bạn tốt.
B. Giữ im lặng khi bị bạo lực học đường.				           	C. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.
          	D. Tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè.
Câu 11. Nhận định nào dưới đây không đúng về bạo lực học đường?
     	A. Bạo lực học đường là vấn đề nan giải, gây những tác hại về nhiều mặt.
     	B. Đánh đập, ngược đãi, chê bai là những biểu hiện của bạo lực học đường.
    	C. Nguyên nhân chủ quan gây bạo lực học đường là do thiếu sự quan tâm từ  gia đình.
    	D. Khi gặp bạo lực học đường chúng ta cần bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc tiêu cực.
Câu 12. Trường hợp nào sau đây biểu hiện của chi tiêu tiền hợp lí?
          	A. Anh T dùng tất cả số tiền mình có để chơi lô đề.
B. Bạn A tiết kiệm tiền bằng cách nuôi lợn đất mỗi ngày.
C. Chị C mua váy áo thường xuyên mặc dù không cần thiết.
D. Chị N thường xuyên vay tiền của bạn để đi mua sắm.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1(2,0 điểm):
Bạo lực học đường có những biểu hiện nào? Hãy nêu tác hại của bạo lực học đường?
Câu 2(2,0 điểm):
a. Hãy nêu ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
b. Theo em, có cách nào để tránh việc chi tiêu quá mức?
Câu 3. (3,0 điểm): 
Đọc Tình huống và trả lời câu hỏi bên dưới: Thấy một bạn trong lớp bị đánh, Q vội lấy điện thoại ra quay phim để đăng lên mạng xã hội.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của Q?
b. Nếu em là Q, em sẽ làm gì?
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